
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ   

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRẠM Y TẾ XÃ LA NGÀ  

2. Địa chỉ: Ấp 3, Xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai  
 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày trong tuần   

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng  

STT Họ Và Tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

 

TYT XÃ LA NGÀ 
  

1 Trần Thị Kim Xuyến 
012683/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Bác sĩ; phụ trách 

chuyên môn kỹ thuật 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

    

  

2 Thái Thị Bé  
0007472/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn liên quan 

phụ sản và sơ sinh theo 

Thông tư 12/2011/TT-

BYT quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Hộ sinh trung học     

  



3 Trần Thị Thanh Hương 
0007263/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh , Chữa bệnh 

Đa khoa 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Bác sĩ đa khoa    

  

4 Trương Công Minh 
000679/ĐNAI-

GPHN 
Đa khoa 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Y sĩ      

  

5 Đinh Tuấn Anh 
014833/ĐNAI- 

CCHN 

Sơ cấp cứu ban đầu 

,khám bệnh , chữa bệnh 

thông thường tại TYT 

theo quy định tại thông 

tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Y sĩ      

  

6 Nguyễn Thị Thu Tân 
0007494/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định Mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Điều dưỡng viên     

  

7 Triệu Thị Thu Trang  
0007470/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh . 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Hộ sinh trung cấp   

   



8 Trịnh Thị Thảo 
012682/ ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định Mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Điều dưỡng viên  

  

9 Vũ Thị Hoàng Thịnh  
0007471 ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn liên quan 

phụ sản và sơ sinh theo 

Thông tư 12/2011/TT-

BYT quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh 

 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Hộ sinh trung học  

  

10 Điểu Hồ 
006981/ ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng, chăm sóc 

toàn diện theo Quyết 

định 41/2005/QĐ-BNV 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Điều dưỡng trung học   

   

ĐIỂM TRẠM TÚC TRƯNG 
  

11 Trương Văn Tấn 
0009744/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh , Chữa bệnh 

YHCT 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh YHCT 
   

  



12 Điểu Thị Ngọc Phượng 
006979/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh , Chữa bệnh 

YHCT 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Y sĩ YHCT    

 

13 Triệu Thị Thu Hiền 
0007502/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng, chăm sóc 

toàn diện theo Quyết 

định 41/2005/QĐ-BNV 

 

 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Điều dưỡng trung học  

   

14 Phạm Hoàng Đạt 
002831/ĐNAI-

CCHN 

Sơ cấp cứu ban đầu 

,khám bệnh , chữa bệnh 

thông thường tại TYT 

theo quy định tại thông 

tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Y sĩ  

   

15 Bùi Thị Anh Thư 
012681/ĐNAI-

CCHN 

Sơ cấp cứu ban đầu 

,khám bệnh , chữa bệnh 

thông thường tại TYT 

theo quy định tại thông 

tư liên tịch 

số10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Y sĩ  

   

16 Nguyễn Thị Huệ 
0007262/ĐNAI-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn liên quan 

phụ sản và sơ sinh theo 

Thông tư 12/2011/TT-

BYT 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Hộ sinh trung học  

   



17 Dương Thủy Trinh 
011083/ĐNAI- 

CCHN 

Khám bệnh , chữa bệnh 

đa khoa 

Sáng 7h-11h30,  

Chiều 13h-16h30, 

( Từ thứ 2-thứ 6) 

Bác sĩ; phụ trách  chyên 

môn, kỹ thuật 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

    

                            La Ngà, ngày       tháng 3 năm 2026  

     

  TRẠM Y TẾ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Khỏe    
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